Tuần 1

Tiết 1                                                                                 Ngày soạn: 21/ 8/ 2016
CHƯƠNG I:

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

§1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:



1. Kiến thức:
· Nắm được các qui tắc về nhân đơn thức với đa thức theo công thức:
     A(B
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C. = AB
[image: image2.wmf]±

AC. Trong đó A, B, C là đơn thức.
2. Kỹ năng:
· Thực hành đúng các phép tính nhân đơn thức với đa thức có không quá 3 hạng tử và không quá 2 biến.

3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, tích cực hóa hoạt động của HS.

III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

· Bảng phụ ghi đề và vẽ hình minh họa, SGK, giáo án, thước thẳng.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK
· SGK, đồ dùng học tập, đọc trước bài mới.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

· Kiểm tra trong các hoạt động.

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

Ở lớp 7 chúng ta đã được học về các đơn thức, đa thức và phép cộng trừ đơn thức, đa thức. Ở chương I của lớp 8, chúng ta sẽ tìm hiểu về phép nhân và chia các đơn thức và đa thức.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	17 Phút

18 Phút


	Hoạt động 1: Hình thành quy tắc.

GV: Yêu cầu HS làm ?1. Mỗi em hãy tìm 1 đơn thức và 1 đa thức:

Đặt phép nhân đơn thức với đa thức

Nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức

Cộng các tích tìm được

HS: Thực hiện.

GV: cho HS kiểm tra chéo kết quả của nhau và kết luận: 15x3 - 6x2 + 24x là tích của đơn thức 3x với đa thức 5x2 - 2x + 4.

HS: Kiểm tra chéo lẫn nhau.

GV: Em hãy phát biểu qui tắc Nhân 1 đơn thức với 1 đa thức?

HS: Phát biểu.

GV: cho HS nhắc lại và ta có tổng quát như thế nào?

HS: Trả lời.

GV: cho HS nêu lại qui tắc và ghi bảng.

Hoạt động 2: Áp dụng.

GV: Yêu cầu học sinh tự nghiên cứu ví dụ trong SGK trang 4. Gợi ý, hướng dẫn HS những chỗ khó.

HS: Xem VD trong SGK.

GV: Yêu cầu học sinh làm ?2 

(3x3y - 
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Gọi học sinh lên bảng trình bày. Hướng dẫn HS những chỗ khó.

HS: Thực hiện.

GV: Cho HS làm ?3.

GV: Gợi ý cho HS công thức tính S hình thang.

GV: Cho HS báo cáo kết quả.

HS: Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

GV: Chốt lại kết quả đúng:

 S = 
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Thay x = 3; y = 2 thì S = 58 m2
	1. Quy tắc.

?1 

 3x(5x2 - 2x + 4) 

= 3x. 5x2 + 3x(- 2x) + 3x. 

= 15x3 - 6x2 + 24x

Qui tắc:
Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích lại với nhau.
Tổng quát:
A, B, C là các đơn thức, ta có:

A(B + C. = AB + AC
2. Áp dụng.

Ví dụ: Làm tính nhân:

(-2x3).(x2 + 5x - 
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Giải 

Ta có: (-2x3).(x2+5x -
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= (-2x3).x2 + (-2x3).5x+(-2x3).(-
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= -2x5 - 10x4 + x3.

?2 Làm tính nhân:
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=6xy3.3x3y+6xy3.
[image: image11.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

2

2

1

x

+6xy3.
[image: image12.wmf]5

1

xy = 18x4y4 -3x3y3 + 
[image: image13.wmf]6

5

x2y4

 ?3  

S = 
[image: image14.wmf]1

2



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image15.wmf](

)

53(3)

xxy

+++

éù

ëû

. 2y

    = 8xy + y2 +3y

Thay x = 3; y = 2 thì S = 58 m2



4. Củng cố: (4 Phút)

GV: Nhấn mạnh nhân đơn thức với đa thức & áp dụng làm bài tập:

Tìm x, biết:
x(5 - 2x) + 2x(x - 1) = 15

HS: lên bảng giải HS dưới lớp cùng làm.

x(5 - 2x) + 2x(x - 1) = 15

[image: image16.wmf]Û

 5x - 2x2 + 2x2 - 2x = 15
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 3x = 15  
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 x  = 5

BT nâng cao: (Nếu còn thời gian)

Chứng tỏ rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào biến?

x(5x - 3) -x2(x - 1) + x(x2 - 6x) - 10 + 3x

= 5x2 - 3x - x3 + x2 + x3 - 6x2 - 10 + 3x = - 10

5. Dặn dò: (1 Phút)

· Học thuộc quy tắc đã học trong bài.

· Làm các bài tập 2b, 3, 5 trang 5, 6 SGK.

· Hướng dẫn bài 4,5 b tr 5, 6.

Bài 4: Gọi x là số tuổi của bạn ta có:

[2.(x+5)+10].5 -100 = (2x+20).5-100 =10x +100 -100 = 10x.

Đây là 10 lần số tuổi của bạn.

Bài 5b: xn-1(x + y) - y(xn-1yn-1) = xn-1.x + xn-1.y - xn-1.y - y.yn-1
= xn-1+1 + xn-1.y - xn-1.y - y1+n+1  = xn - yn

Chuẩn bị tiết sau: Nhân đa thức với đa thức.
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Tuần 1

Tiết 2                                                                                 Ngày soạn: 21/ 8/ 2016
§2. NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:




1. Kiến thức:
· Nắm vững qui tắc nhân đa thức với đa thức.

· Biết cách nhân 2 đa thức một biến đã sắp xếp cùng chiều.

2. Kỹ năng:
· Thực hiện đúng phép nhân đa thức (Chỉ thực hiện nhân 2 đa thức một biến đã sắp xếp).

3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận, chính xác.
II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, tích cực hóa hoạt động của HS.

III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

· Bảng phụ ghi đề và vẽ hình minh họa, SGK, giáo án, thước thẳng.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK
· SGK, đồ dùng học tập, làm BT về nhà, đọc trước bài mới.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức? Giải bài tập 5a tr6 SGK.
Đáp án: 5a.    x(x-y) + y(x-y) = x2 - xy + xy - y2 = x2 - y2
3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

Ở bài trước ta đã học về phép nhân đơn thức với đa thức. Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về phép nhân đa thức với đa thức.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	18 Phút

17 Phút


	Hoạt động 1: Hình thành quy tắc.

GV: Cho HS làm ví dụ:
Làm phép nhân            
                 (x - 3) (5x2 - 3x + 2)

Theo em muốn nhân 2 đa thức này với nhau ta phải làm như thế nào?

HS: Trả lời.

GV: Gợi ý cho HS & chốt lại: Lấy mỗi hạng tử của đa thức thứ nhất nhân với đa thức thứ 2 rồi cộng kết quả lại.

Đa thức 5x3 - 18x2 + 11x - 6 gọi là tích của 2 đa thức (x - 3) và (5x2 - 3x + 2)

HS: So sánh với kết quả của mình.

GV: Qua ví dụ trên em hãy phát biểu qui tắc nhân đa thức với đa thức? 

HS: Phát biểu qui tắc.

HS: Nhắc lại.

GV: chốt lại & nêu qui tắc trong SGK.

GV: em hãy nhận xét tích của 2 đa thức.

GV: Cho HS làm ?1.

HS: Thực hiện:

Nhân  đa thức 
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xy - 1 với đa thức 

x
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GV: cho HS nhắc lại qui tắc.

GV: Hướng dẫn HS nhân 2 đa thức đã sắp xếp:

Làm tính nhân: (x + 3) (x2 + 3x - 5)

GV: Hãy nhận xét 2 đa thức? 
HS: Các đa thức sắp xếp theo lũy thừa giảm của biến.

GV: Rút ra phương pháp nhân:

Sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm dần hoặc tăng dần.

Đa thức này viết dưới đa thức kia 

Kết quả của phép nhân mỗi hạng tử của đa thức thứ 2 với đa thức thứ nhất được viết riêng trong 1 dòng.

Các đơn thức đồng dạng được xếp vào cùng 1cột

Cộng theo từng cột.
Hoạt động 2: Áp dụng.

GV: Yêu cầu HS làm ?2.

HS: Tiến hành nhân theo hướng dẫn của GV.

GV: Hãy suy ra kết quả của phép nhân  (x3 - 2x2 + x - 1)(x - 5)

HS: Trả lời tại chỗ:

( Nhân kết quả với -1)

GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm ?3.

GV: Khi cần tính giá trị của biểu thức ta phải lựa chọn  cách viết sao cho cách tính thuận lợi nhất.

HS: Hoạt động nhóm. Đại diện nhóm lên bảng thực hiện.

Các nhóm nhận xét.

GV: Chốt lại.
	1. Quy tắc.

Ví dụ:

(x - 3) (5x2 - 3x + 2) 

= x(5x2 -3x+ 2)+ (-3) (5x2 - 3x + 2.

= x.5x2-3x.x+2.x+(-3).5x2+(-3).

(-3x) + (-3) 2

 =  5x3 - 3x2 + 2x - 15x2 + 9x - 6

 = 5x3 - 18x2 + 11x - 6

Quy tắc: (SGK - 7)

(A+B..(C+D.

= A.C+A.D + B.C+B.D

 Nhận xét: Tích của hai đa thức là một đa thức.

?1
Tính:    (
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x4y - x2y - 3xy - x3 + 2x + 6

Chú ý: Khi nhân các đa thức một biến ở ví dụ trên ta có thể sắp xếp rồi làm tính nhân.

6x2 - 5x  + 1

  ×               x - 2

-12x2 + 10x - 2

          6x3 -  5x2  +     x

   6x3 - 17x2  + 11x - 2   

2. Áp dụng.

?2   Làm tính nhân
a. (x + 3)(x2 + 3x - 5)      

= x.( x2 + 3x-5 ) + 3.( x2 + 3x-5)

= x3 + 3x2 - 5x + 3x2 + 9x - 15

= x3 + 6x2 + 4x-15

b. Cách 2:

xy + 5

       ×         xy  - 1

xy  - 5

        x2y2 - 5xy

x2y2 - 4xy - 5

?3
 Biểu thức tính diện tích hình chữ nhật đó là:

S = ( 2x + y).(2x - y) = 4x2 - y2
Diện tích hình chữ nhật:

khi x = 2,5 m và y = 1 m là:
S = 4. (2,5)2 - 12 = 4.
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4. Củng cố: (4 Phút)

· GV: Em hãy nhắc lại qui tắc nhân đa thức với đa thức? Viết tổng quát?

· GV: Với A, B, C, D là các đa thức:

(A + B. (C + D. = AC + AD + BC + BD
5. Dặn dò: (1 Phút)

· Học thuộc quy tắc

· HS: Làm các bài tập 8,9/ trang 8 (SGK).

· HS: Làm các bài tập 8,9,10/ trang  (SBT).

· Chuẩn bị tôt cho tiết sau luyện tập.
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Tuần 3

Tiết 5                                                                               Ngày soạn: 04/ 9/ 2016
LUYỆN TẬP

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:




1. Kiến thức:
· Củng cố & mở rộng các HĐT bình phương của tổng  bìng phương của 1 hiệu và hiệu 2 bình phương.

2. Kỹ năng:
· Biết áp dụng công thức để tính nhẩm tính nhanh một cách hợp lý giá  trị của biểu thức đại số.

3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.
· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

· Giáo án, bảng phụ.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK
· Học thuộc các hằng đẳng thức đã học, làm các bài tập cho về nhà.
IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

Viết các biểu thức sau đây dưới dạng bình phương của một tổng hoặc bình phương của một hiệu?

x2 + 2x + 1 =           

25a2 + 4b2 - 20ab =     

Đáp án: (x + 1)2; (5a - 2b.2  = (2b - 5a.2
3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

Tiết học trước ta đã nắm được ba hằng đẵng thức đầu tiên, hôm nay ta cùng đi áp dụng để giải bài tập
b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	13 Phút

12 Phút

10 Phút


	Hoạt động 1:
GV: Hướng dẫn HS làm bài 17 SGK.

HS: Áp dụng hằng đẳng thức đề tính.

GV: Trong bài trên ta thấy, 10a + 5 chính là số tự nhiên có tận cùng bằng 5. Em có thế nêu cách tính nhẩm bình phương của 1 số tự nhiên có tận cùng bằng chữ số 5.

Áp dụng để tính: 252, 352, 652, 752
GV: Hướng dẫn HS nêu cách tính: Muốn tính bình phương của 1 số có tận cùng bằng 5 ta thực hiện như sau:

Tính tích a(a + 1)
Viết thêm 25 vào bên phải.

HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV.

GV: Cho biét tiếp kết quả của: 452, 552, 752, 852, 952
Hoạt động 2:
GV: Cho HS làm bài 21 SGK.
Hướng dẫn HS tìm ra hạng tử 2AB trong đa thức.

HS: Thực hiện.

GV: Chốt lại: Muốn biết 1 đa thức nào đó có viết được dưới dạng (a + b.2, (a - b.2  hay không trước hết ta phải làm xuất hiện trong tổng đó có số hạng 2AB rồi chỉ ra A là số nào, B là số nào?

GV: Treo bảng phụ:

Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

a. 4y2 + 4y +1

b. 4y2 - 4y +1

c. (2x - 3y)2 + 2 (2x - 3y) + 1

d. (2x - 3y)2 - 2 (2x - 3y) + 1

Hoạt động 3:
GV: Cho HS làm BT 22 SGK. Hướng dẫn HS viết các số đã cho dưới dảng tổng hoặc hiệu của 2 số tự nhiên trong đó có một số tròn chục. Gọi 2 HS lên bảng.

HS: Lên bảng thực hiện.
	Bài 17 (SGK 11):
Chứng minh rằng:

(10a + 5)2 = 100a(a + 1) + 25

Ta có:

(10a + 5)2 = (10a.2+ 2.10a .5 + 55
 = 100a2 + 100a + 25

 = 100a (a + 1) + 25

Áp dụng:   Tính 352
35 có số chục là 3 nên

3(3 +1) = 3.4 = 12

Vậy 352 = 1225 (3.4 = 12)

652 = 4225         (6.7 = 42)

1252 = 15625    (12.13 = 156)

Bài 21 (SGK - 12):
Ta có: 

a. 9x2 - 6x + 1 

= (3x -1)2
b. (2x + 3y)2 + 2 (2x + 3y) + 1

= (2x + 3y + 1)2
Áp dụng:
a. = (2y + 1)2
b. = (2y - 1)2
c. = (2x - 3y + 1)2

d. = (2x - 3y - 1)2
Bài 22 (SGK - 12):

Tính nhanh:

a. 1012 = (100 + 1)2 = 1002 + 2.100 +1 = 10201

b. 1992 = (200 - 1)2 = 2002 - 2.200 + 1 = 39601

c. 47.53 = (50 - 3) (50 + 3) = 502 - 32   =   2491


4. Củng cố: (4 Phút)

· GV chốt lại các dạng biến đổi chính áp dụng HĐT:

· Tính nhanh; CM đẳng thức; thực hiện các phép tính; tính giá trị của biểu thức.
5. Dặn dò: (1 Phút)

· Làm các bài tập 20, 24/SGK 12.

· Chuẩn bị bài: §4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp theo)

Tuần 3

Tiết 6                                                                               Ngày soạn: 04/ 9/ 2016
§4. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (Tiếp theo)
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:




1. Kiến thức:
· Hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả bằng công thức và phát biểu thành lời về lập phương của tổng lập phương của 1 hiệu.
2. Kỹ năng:
· Biết áp dụng công thức để tính nhẩm tính nhanh một cách hợp lý giá  trị của biểu thức đại số.

3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.
· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

· Giáo án, bảng phụ.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK
· Học thuộc các hằng đẳng thức đã học, làm các bài tập cho về nhà.
IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

· Hãy viết hằng đẳng thức bình phương của một tổng và áp dụng để tính nhanh: 522 ; 712

· Hãy viết hằng đẳng thức bình phương của một hiệu và áp dụng để tính nhanh: 992 ; 582
· Hãy viết hằng đẳng thức hiệu hai bình phương và áp dụng để tính nhanh: 42.38 ; 57.63

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

Như vậy (a + b)(a + b)2 = (a + b)3. Đó là dạng lập phương một tổng, ta đi học bài học hôm nay.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	18 Phút

17 Phút


	Hoạt động 1: Lập phương của một tổng.

GV: Cho HS làm ?1.

HS: Thực hiện.

GV: Ta thấy (a + b.(a+b.2 bằng (a+b.3. Từ kết quả trên ta rút ra được hằng đẳng thức sau.

HS: Ghi hằng đẳng thức.

GV: Yêu cầu HS phát biểu bằng lời.

HS: Phát biểu.

GV: chốt lại: Lập phương của 1 tổng 2 biểu thức bằng lập phương biểu thức thứ nhất, cộng 3 lần tích của bình phương biểu thức thứ nhất với biểu thức thứ 2, cộng 3 lần tích của biểu thức thứ nhất với bình phương biểu thức thứ 2, cộng lập phương biểu thức thứ 2.

GV: Hướng dẫn HS áp dụng làm bài tập.

HS: Thực hiện.

GV: Nêu tính 2 chiều của kết quả

Khi gặp bài toán yêu cầu viết các đa thức

      x3 + 3x2 + 3x + 1

      8x3 + 12 x2y + 6xy2 + y3

dưới dạng lập phương của 1 tổng  ta phân tích để chỉ ra được số hạng thứ nhất, số hạng thứ 2 của tổng:

a. Số hạng thứ nhất là x, số hạng thứ 2 là 1

b. Ta phải viết 8x3 = (2x)3 là số hạng thứ nhất & y số hạng thứ 2

Hoạt động 2: Lập phương của một hiệu.

GV: Cho HS áp dụng hằng đẳng thức thứ 4 để làm ?3.

HS: Thực hiện.

GV: Với A, B là các biểu thức công thức trên có còn đúng không?

HS: Trả lời.

GV: Từ kết quả trên ta rút ra hằng đẳng thức sau.

HS: Ghi hằng đẳng thức.

GV: Yêu cầu HS phát biểu bằng lời.

HS: Phát biểu.

GV: Hướng dẫn HS làm bài tập áp dụng:

Yêu cầu học sinh lên bảng làm câu b, c.

HS: Thực hiện.

GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm câu c.

HS: Các nhóm trao đổi & trả lời

GV: em có nhận xét gì về quan hệ của (A - B.2 với  (B - A.2 (A - B.3 với (B - A.3

GV: Em có nhận xét gì về mối quan hệ của (A - B)2 với (B - A)2  và (A - B)3 với (B - A)3
HS: Hoạt động theo nhóm để thực hiện.

GV: Chốt lại hằng đẳng thức.
	1. Lập phương của một tổng.

?1

[image: image32.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

22

322223

3223

abab

aba2abb

a2ababab2abb

a3ab3abb

++

=+++

=+++++

=+++


Rút ra:

(a+b.3 = a3+3a2b+3ab2+b3
Hằng đẳng thức thứ 4:

Với A, B là các biểu thức

(A+B)3= A3+3A2B+3AB2+B3  
Áp dụng:
a. (x + 1)3 = x3 + 3x2 + 3x + 1

b. (2x + y)3
= (2x)3 + 3(2x)2y + 3.2xy2 + y3
= 8x3 + 12 x2y + 6xy2 + y3
2. Lập phương của một hiệu.

?3
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Hằng đẳng thức thứ 5:

 Với A, B là các biểu thức ta có:    

(A - B)3= A3-3A2B+3AB2-B3

Áp dụng: Tính

a. (x- 
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)3 =x3-3x2. 
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+3x. (
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)3  = x3 - x2 + x. (
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b. (x-2y)3=x3 - 3x2.2y+3x.(2y)2 -(2y)3 = x3 - 6x2y + 12xy2 - 8y3   

c. 1-Đ ; 2-S ; 3-Đ ; 4-S ; 5- S 

Nhận xét:

(A-B)2 = (B- A)2  
(A - B)3  
[image: image40.wmf]¹

 (B - A)3



4. Củng cố: (4 Phút)

· GV: Cho HS nhắc lại 2 HĐT

· Làm bài 29/trang14 (GV dùng bảng phụ)

Hãy điền vào bảng

	(x - 1)3
	(x + 1)3
	(y - 1)2
	(x - 1)3
	(x + 1)3
	(1 - y)2
	(x + 4)2

	N
	H
	Â
	N
	H
	Ậ
	U


5. Dặn dò: (1 Phút)

· Học thuộc hai hằng đẳng thức (4) và (5)

· Bài tập về nhà: 26, 27, 28 SGK và 18, 19 SBT.

Bài tập: Chứng minh đẳng thức: (a - b )3(a + b )3  = 2a(a2 + 3b2) 

   
[image: image41]
Tuần 5

Tiết 9                                                                                Ngày soạn: 18/ 9/ 2016

§6. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:




1. Kiến thức:
· Hiểu thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử thông qua các ví dụ cụ thể. Biết cách tìm nhân tử chung và đặt nhân tử chung.
2. Kỹ năng:
· Rèn kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung.
3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

· Giáo án, bảng phụ.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK
· Học thuộc các hằng đẳng thức đã học, làm các bài tập cho về nhà, đọc trước bài mới.
IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

Tính giá trị biểu thức:  8x3 -12x2y + 6xy2 - y3  tại  x = 
[image: image42.wmf]1

2

, y = 2

Chứng minh rằng:   x3 – y3 = (x – y)[(x – y)2 + xy]

Đáp án:


Viết 8x3 -12x2y + 6xy2 - y3 = (2x - y)3
 Thay x = 
[image: image43.wmf]1

2

, y = 2 vào biểu thức  (2x - y)3  ta có giá trị biểu thức:

(2. 
[image: image44.wmf]1

2

 - 2)3 = -1

Biến đổi vế phải ta có: 

(x - y) [(x - y)2 + xy] = (x - y)[(x2 - 2xy + y2) + xy = (x - y)(x2 - xy + y2) =  x3 - y3 = VT

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

Phân tích đa thức thành nhân tử là gì ? Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung như thế nào?

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	18 Phút

17 Phút


	Hoạt động 1: Ví dụ.

GV: Yêu cầu HS thực hiện phép tính: 34.76 + 34.24.

Trong hai hạng tử của tổng có nhân tử (hay thừa số) nào chung ?
HS: Trả lời.

GV: Nhờ vào tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, em nào có thể biền đổi biểu thức trên thành tích ?

HS: Thực hiện.

GV: Cho ví dụ: 2x2 – 4. Hướng dẫn HS viết đa thức trên thành tích của những đa thức.

Gợi ý: Ta thấy: 2x2 = 2x.x

                         4x  = 2x.2

Các đơn thức trên có những nhân tử nào chung?

HS: Trả lời và biến đổi đa thức.    
GV: Việc biến đổi 2x2 - 4x thành  tích 2x( x – 2) gọi là phân tích đa thức 2x2 – 4x thành nhân tử.

Vậy phân tích đa thức thành nhân tử là gì ?

HS: Trả lời.

GV: Giới thiệu: Cách làm như ví dụ trên gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.
GV: Một em lên làm ví dụ 2:

Phân tích đa thức 15x3 – 5x2 + 10x thành nhân tử.

Phần hệ số có nhân tử nào chung?

Phần biến có nhân tử nào chung ?

Hãy đặt nhân tử chung để viết thành tích.

HS: Trả lời và phân tích.

Hoạt động 2: Áp dụng.

GV: Yêu cầu HS thực hiện ?1
HS: Ba em lên bảng mỗi em giải một câu.

Chú ý:

Nhiều khi để làm xuất hiện nhân tử chung ta cần đổi dấu các hạng tử, (lưu ý tới tính chất A = -(-A..

HS: Thực hiện.

GV: Cho HS làm ?2
HS: Một em lên bảng làm ?2
Tìm x sao cho 3x2 - 6x = 0 ?

GV: Các em hoạt động nhóm để giải ?2
Câu hỏi gợi ý: 

Phân tích đa thức 3x2 - 6x thành nhân tử? ( ta được 3x( x - 2 ))

Tích trên bằng 0 khi nào ?

HS: Thực hiện.
	1. Ví dụ.

Ví dụ 1:

a. Viết thành tích:

34 . 76 + 34 . 24

Giải

34 . 76 + 34 . 24 = 34 (76 + 24 )

 = 34 . 100

b. Viết 2x2 - 4x thành một tích của những đa thức:

Giải

2x2 - 4x = 2x . x - 2x . 2 = 2x(x - 2)

Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa sô) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức.
Cách làm như ví dụ 1 là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.

Ví dụ 2:

Phân tích đa thức 15x3 - 5x2 + 10x thành nhân tử 

Giải

15x3 - 5x2 + 10x 

= 5x . 3x2 - 5x . x + 5x . 2

= 5x(3x2 - x + 2 )
2. Áp dụng.

?1 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a. x2 –  x  =  x.x – x.1 = x(x – 1)

b.  5x2(x – 2y) – 15x(x – 2y)

= 5x(x – 2y).x  – 5x( x – 2y ).3

= 5x( x - 2y)(x - 3)

c. 3(x - y) - 5x(y - x)

=  3(x -y) + 5x(x - y) = (x - y)(3 + 5x)

?2  Tìm x sao cho 3x2 - 6x = 0

                    Giải 

3x2 - 6x = 0

Phân tích đa thức 3x2 - 6x thành nhân tử ta được 3x(x - 2) = 0

Tích 3x(x - 2) = 0 khi  3x = 0 hoặc 

x - 2 = 0 


[image: image45.wmf]Û

x = 0 hoặc x = 2

Vậy khi x = 0 hoặc x = 2 thì  

3x2 - 6x = 0


4. Củng cố: (4 Phút). 

· Cách tìm nhân tử chung với các đa thức có hệ số nguyên:

· Hệ số là ƯCLN của các hệ số nguyên dương của các hạng tử 

· Các luỹ thừa bằng chữ có mặt trong mọi hạng tử với số mũ của mỗi luỹ thừa là số mũ nhỏ nhất của nó.
· Làm bài tập 39. Gọi 4 HS lên bảng làm bài.

HS1 làm câu a.     HS2 làm câu b 

HS3 làm câu c.     HS4 làm câu d.

Bài 39 (SGK - 19): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a. 3x - 6y = 3( x - 2y )

b.
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x

x

x

2

3

2

5

5

2

+

+

 =
[image: image47.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

y

x

x

5

5

2

2


c. 14x2y - 21xy2 + 28x2y2
  = 7xy( 2x - 3y + 4xy )

d. 
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5. Dặn dò: (1 Phút)

· Học bài: Nắm chắc các bước phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

· Bài tập về nhà :  Bài 40, 41, 42 trang 19

· Chuẩn bị tiết sau: phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

     
[image: image50]
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 6,7,8,9 ĐẦY ĐỦ, CHI TIẾT LH: Maihoa131@gmail.com
      Giáo án các bộ môn cấp THCS theo chuẩn KTKN, SKKN mới nhất theo yêu cầu, bài giảng Power Point, Video giảng mẫu các môn học, tài liệu ôn thi…

Tuần 10

Tiết 20                                                                             Ngày soạn: 23/10 / 2016
ÔN TẬP CHƯƠNG I (Tiếp theo)
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:




1. Kiến thức:
· Hệ thống kiến thức cơ bản của chương.

2. Kỹ năng:
· Hệ thống lại 1 số kỹ năng giải các bài tập cơ bản của chương I.

3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.
· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

· Giáo án, bảng phụ.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK
· Làm BT về nhà.
IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

· Xen kẽ trong bài.

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	13 Phút

12 Phút

10 Phút


	Hoạt động 1:
GV: Cho HS làm bài 81 SGK theo nhóm. GV gợi ý các nhóm HS phân tích vế trái thành nhân tử rồi xét một tích bằng 0 khi nào.

HS: Thực hiện theo nhóm.

Đại diện nhóm lên bảng trình bày. Các nhóm nhận xét lẫn nhau.

GV: Nhận xét, chốt lại.

Hoạt động 2:
GV: Cho HS làm bài  số  80-SGK.

Yêu cầu ba HS lên bảng làm

- Các phép chia trên có phải là phép chia hết không? 

- Khi nào đa thức A chia hết cho đa thức B?

- Khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B? Cho VD.

- Khi nào đa thức A chia hết cho đơn thức B?

HS: Lên bảng giải BT và trả lời câu hỏi.

Hoạt động 3:
GV: Cho HS làm BT 82 SGK.

Có nhận xét gì về vế trái của bất đẳng thức?

Làm thế nào để chứng minh bất đẳng thức?

HS: trả lời.

GV: Hãy biến đổi vế trái sao cho toàn bộ các hạng tử chứa biến nằm trong bình phương của một tổng hoặc một hiệu.

HS: Thực hiện.
	Bài 81 (SGK - 33):
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b. (x+2)2 - (x - 2) (x+2) = 0
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Bài 80 (SGK - 33):

a.
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b. x4 -  x3 + x2 + 3x      2x + 1

    x4 - 2x3 + 3x2         x2 +x      

            x3 - 2x2 + 3x

            x3 - 2x2 + 3x

                    0

c. (x2 - y2 + 6x + 9) : (x +y + 3)

   = ((x + 3)2 - y2( : (x + y +3)

   = (x + 3 + y) (x + 3 - y) : (x +y +3)= x+ 3 - y

Bài 82 (SGK - 33):

Ta có:

(x - y)2 ( 0 với mọi x, y

(x - y)2 > 0 với mọi x, y

hay x2 - 2xy + y2 > 0 với mọi x, y

b. Ta có: x - x2 - 1 = - (x2 - x - 1)
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4. Củng cố: (4 Phút)

· Củng cố lại các kiến thức cơ bản trong chương I.


· GV nhắc lại các dạng bài tập.

5. Dặn dò: (1 Phút)

· Ôn lại lý thuyết của chương.

· Giải các bài tập còn lại phần ôn tập chương.

· Chuẩn bị tiết sau kiểm tra 1 tiết.

   
[image: image70]
Tuần 11

Tiết 21                                                                              Ngày soạn: 30/ 10/ 2016
                               KIỂM TRA MỘT TIẾT

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:

1. Kiến thức:

· Kiểm tra khả năng lĩnh hội của HS về các kiến thức cơ bản: Nhân đơn thức với đơn thức, nhân đa thức với đa thức, các hằng đẳng thức đáng nhớ, phân tích đa thức thành nhân tử, chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức một biến đã sắp xếp.

2. Kỹ năng:

· Rèn luyện kỹ năng tư duy một cách khoa học

· Rèn kỹ năng áp dụng kiến thức vào thực tế

3. Thái độ:

· Có ý thức, thái độ nghiêm túc trong khi làm bài

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Kiểm tra, đánh giá.

III/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đề, đáp án, thang điểm 
Học Sinh: Nội dung ôn tập
IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

3. Nội dung bài mới: (45 Phút)

a. Đặt vấn đề:

· Đã nghiên cứu xong chương đầu tiên

· Tiến hành kiểm tra 1 tiết để đánh giá kiến thức mình đã học.
2. Triển khai bài:

Hoạt động 1: Nhắc nhở:  (1 Phút)

· GV: Nhấn mạnh một số quy định trong quá trình làm bài

· HS: Chú ý

Hoạt động 2: Nhận xét (1 Phút)    
GV: Nhận xét ý thức làm bài của cả lớp

·  Ưu điểm:

·  Hạn chế:
5. Dặn dò: (1 Phút)

·  Ôn lại các nội dung đã học

·  Bài mới: Vật mẫu: (GV: Hướng dẫn chuẩn bị)

1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	       Đánh giá

KT
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tống số điềm

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	Nhân  đa thức 

1 câu

3 điểm

	Phát biểu được quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức
	Thực hiện phép nhân một đơn thức với 1 đa thức, 1 đa thức với 1 đa thức
	
	
	3 điểm

	Tỉ lệ: 30%
	1.5điểm=50%
	1.5điểm=50%
	
	
	30%

	7 hằng đẳng thức đáng nhớ 2 câu

2 điểm
	
	
	Hiểu và vận dụng được các hằng đẳng thức
	Áp dụng HĐT để tính nhanh giá trị của biểu thức
	3 điểm

	Tỉ lệ: 20%
	
	
	1điểm=50%
	1điểm=50%
	30%

	Chia đa thức 

1 câu

3 điểm
	
	Vận dụng các bước để thực hiện chia đa thức một biến đã sắp xếp
	
	
	3 điểm

	Tỉ lệ: 30%
	
	3điểm=100%
	
	
	30%

	Phân tích đa thức thành nhân tử 

1 câu

2 điểm
	
	Phân tích được một đa thức thành nhân tử (nhiều phương pháp)
	
	
	6  điểm

	Tỉ lệ: 20%
	
	2điểm=100%
	
	
	20%

	Tổng
	1.5 điểm
	6.5 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	10 điểm


2. ĐỀ KIỂM TRA

Câu 1 (3 điểm): 

1. Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức.

2. Làm tính nhân:

a. 5x2 .(3x2 – 5x +1)                              b. (2x2 – 3x).(5x2  – 2x + 1)

Câu 2 (1 điểm): 
Tính nhanh giá trị biểu thức
A = x2 – 2xy + y2  tại x = 8; y = 2

Câu 3 (2 điểm): 

Phân tích đa thức thành nhân tử
x2 + 2xy - 9  + y2
Câu 4 (3 điểm):

Sắp xếp các đa thức theo luỹ thừa giảm dần của biến rồi làm tính chia: 

 (6x2 – x3 + 2x4 – x + 10) : (x2 + x + 2)

Câu 5 (1 điểm):

Chứng minh rằng với mọi số nguyên  n thì 
(n + 2)2 - (n – 2)2 chia hết cho 8

3. ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1: 
1. Quy tắc:

Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích lại với nhau.

2. Làm tính nhân:

a. 5x2 . (3x2 – 5x +1)

    = 5x2 . 3x2 – 5x2 . 5x + 5x2 . 1

    = 15x4 – 25x3 + 5x2
b. (2x2 – 3x) . (5x2  – 2x + 1)

    = 2x2.5x2 + 2x2.(–2x) + 2x2.1 + (-3x).5x2 + (-3x).(-2x) + (-3x).1

    = 10x4 – 4x3 + 2x2 – 15x3 + 6x2 – 3x

    = 10x4 – 19x3 + 8x2 – 3x
	0.5 điểm

1 điểm

1.5 điểm

	Câu 2:

Tính nhanh giá trị biểu thức:

A = x2 – 2xy + y2 = (x – y)2
Thay x = 8; y = 2 vào đa thức trên, ta được:

A = (8 – 2)2 = 62 = 36
	0.5 điểm

0.5 điểm

	Câu 3:

Phân tích đa thức thành nhân tử:

x2 + 2xy – 9  + y2 = (x2 + 2xy + y2) – 9

                             = (x + y)2 – 32
                             = (x + y + 3)(x + y – 3)
	1 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm


	Câu 4. 

2x4  –  x3  +  6x2  –  x  +  10

x2 + x + 2

2x4 + 2x3  + 4x2
2x2 – 3x + 5

      – 3x3  + 2x2   –  x  +  10

[image: image358.png]


      – 3x3  – 3x2   – 6x

                   5x2   + 5x  + 10

                   5x2   + 5x  + 10

                                          0


	1 điểm

1 điểm

1 điểm

	Câu 5: 

Ta có: (n+2)2 – (n – 2)2 = [(n+2) – (n – 2)][(n+2)+(n – 2)] = 4. 2n = 8n chia hết cho 8 với mọi n
	1 điểm



Tuần 15

Tiết 29                                                                              Ngày soạn:27/ 11/ 2016
LUYỆN TẬP

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:




1. Kiến thức:
· Nắm được phép cộng các phân thức (Cùng mẫu, không cùng mẫu). 

· Các tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng các phân thức.
2. Kỹ năng:
· Biết cách trình bày lời giải của phép tính cộng các phân thức:

· Đổi dấu thành thạo các phân thức. 

· Rút gọn kết quả về dạng phân thức đơn giản nhất.

3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

· Giáo án, bảng phụ.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK
· Học bài cũ, làm BTVN.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút) 

Làm tính cộng:

a. 
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Đáp án:
a. 
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3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

Ở tiết trước ta đã được biết về quy tắc cộng các phân thức hôm nay ta đi làm một số bài tập để khắc sâu quy tắc này.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	13 Phút

10 Phút

12 Phút


	Hoạt động 1:
GV: Cho HS làm BT 23 SGK. Hướng dẫn HS biến đổi, phân tích những bài khó. 

HS: Thực hiện và lên bảng trình bày.

Các HS nhận xét lẫn nhau. GV nhận xét và chốt lại.

Hoạt động 2:
GV: Cho HS làm BT 25c,d SGK. Hướng dẫn HS biến đổi, phân tích những bài khó. Chú ý sử dụng phương pháp đổi dấu.

HS: Thực hiện và lên bảng trình bày.

Các HS nhận xét lẫn nhau. GV nhận xét và chốt lại.

Hoạt động 3:
GV: Hướng dẫn HS làm BT 26 SGK.

GV: giải thích các khái  niệm: Năng suất làm việc, khối lượng công việc & thời gian hoàn thành

Thời gian xúc 5000m3 đầu tiên là?

Phần việc còn lại là?

Thời gian làm nốt công việc còn lại là?

Thời gian hoàn thành công việc là?

Với x = 250m3/ngày thì thời gian hoàn thành công việc là?

HS: Trả lời lần lượt từng câu hỏi của GV.

GV: Hướng dẫn HS cách trình bày bài giải.
	Bài 23 (SGK - 46):

a.
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Bài 25 (SGK - 47):

c. 
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Bài 26 (SGK - 47):

Thời gian xúc 5000m3 đầu tiên là 
[image: image93.wmf]5000
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Thời gian làm nốt công việc còn lại là:
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Thời gian hoàn thành công việc là:
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Với x = 250m3/ngày thì thời gian hoàn thành công việc là:
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4. Củng cố: (4 Phút)

· Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc và tính chất cộng phân thức.

· Cho hai biểu thức:

A= 
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B = 
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· Chứng tỏ A = B.

· Muốn chứng tỏ A = B ta làm thế nào?
5. Dặn dò: (1 Phút)

· Học bài theo SGK.

· Làm các bài tập 25. 26 (a,b,c./ 27(sgk).

· Đọc trước bài §6.

     
[image: image100]
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 6,7,8,9 ĐẦY ĐỦ, CHI TIẾT LH: Maihoa131@gmail.com
      Giáo án các bộ môn cấp THCS theo chuẩn KTKN, SKKN mới nhất theo yêu cầu, bài giảng Power Point, Video giảng mẫu các môn học, tài liệu ôn thi…

Tuần 15

Tiết 30                                                                              Ngày soạn:27/ 11/ 2016
§6. PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:




1. Kiến thức:
· Hiểu thế nào là phân thức đối.

· Nắm được quy tắc phép trừ các phân thức 
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2. Kỹ năng:
· Nhận biết 2 phân thức đối, lấy ví dụ 2 phân thức đối.

· Biết cách trình bày lời giải của phép tính trừ các phân thức theo trình tự.

3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.
· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

· Giáo án, bảng phụ.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK
· Học bài cũ, làm BTVN, đọc trước bài mới.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

· Nêu các bước cộng các phân thức đại số?
· Làm phép tính: 
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3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

Những phân thức như vậy người ta còn gọi là gì của nhau, ở tiết trước ta đa học về quy tắc cộng các phân thức. Vậy muốn trừ hai phân thức ta làm thế nào? Đó là nội dung bài học hôm nay.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	15 Phút

20 Phút


	Hoạt động 1: Phân thức đối.

? Thế nào là 2 số đối nhau?

HS: Trả lời.

GV: Vậy để biết hai phân thức đối nhau có giống với hai số đối nhau hay không, ta làm ?1.

HS: Làm bài tập ?1.

GV: chốt lại : Hai phân thức gọi là đối nhau nếu tổng của nó bằng 0?

GV: Em hãy đưa ra các ví dụ về hai phân thức đối nhau.

GV: đưa ra tổng quát.

HS: Đọc tổng quát.

GV: Cho HS áp dụng làm ?2.

HS: Thực hiện.

Hoạt động 2: Phép trừ.

GV: Em hãy nhắc lại qui tắc trừ số hữu tỷ a cho số hữu tỷ b.

HS: Nhắc lại.

GV: Tương tự nêu qui tắc trừ 2 phân thức.

HS: Nêu quy tắc.

GV: Hay nói cách khác phép trừ phân thức thứ nhất cho phân thức thứ 2 ta lấy phân thức thứ nhất cộng với phân thức đối của phân thức thứ 2.

GV: Cho HS làm VD.

GV: Cho HS  làm ?3  trừ các phân thức:
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HS: Thưc hiện.

GV: cho HS làm ?4.

Khi thực hiện các phép tính ta lưu ý gì?

Phép trừ không có tính giao hoán. 

Khi thực hiện một dãy phép tính gồm phép cộng, phép trừ liên tiếp ta phải thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái qua phải.
	1. Phân thức đối.
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Làm phép cộng:


[image: image105.wmf]33330

0

1111

xxxx

xxxx

--

+===

++++


 Hai phân thức 
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 là 2 phân thức đối nhau.

Tổng quát: 
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Ta nói 
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 là phân thức đối của 
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 là phân thức đối của  
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?2 Phân thức đối của 
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2. Phép trừ.

Qui tắc: 

Muốn trừ phân thức 
[image: image119.wmf]A
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 cho phân thức 
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 với phân thức đối của phân thức 
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Kết quả của phép trừ  
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 được gọi là hiệu của 
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Ví dụ: Trừ hai phân thức:


[image: image130.wmf]1111

()()()()

yxyxxyyxyxxy

-

-=+

----


= 
[image: image131.wmf]1

()()()

xyxy

xyxyxyxyxyxyxy

--

+==

---



[image: image132.wmf]?3



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image133.wmf]22

31

1

xx

xxx

++

-

--

=
[image: image134.wmf]22

3(1)

1

xx

xxx

+-+

-

--


 
[image: image135.wmf]3(1)

(1)(1)(1)

xx

xxxx

+-+

=+

-+-


=
[image: image136.wmf](3)(1)(1)

(1)(1)(1)

xxxx

xxxxx

+-++

+

--+


= 
[image: image137.wmf]22

321

(1)(1)

xxxx

xxx

+---

-+


=
[image: image138.wmf]1

(1)(1)

x

xxx

-

-+

= 
[image: image139.wmf]1

(1)

xx

+



[image: image140.wmf]?4

Thực hiện phép tính
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Chú ý: Thứ tự thực hiện các phép tính về phân thức cũng giống như thứ tự thực hiện các phép tính về số.


4. Củng cố: (4 Phút)

· Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc trừ các phân thức.

· Làm bài tập 28:

a. 
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5. Dặn dò: (1 Phút)

· Làm các bài tập 29, 30, 31(b. - SGK;  24, 25, 26, 27, 28/ SBT

· Chú ý thứ tự thực hiện các phép tính về phân thứ giống như thực hiện các phép tính về số.

· GV hướng dẫn bài tập 32: Ta có thể áp dụng kết quả bài tập 31 để tính tổng.

       
[image: image146]
Tuần 18

Tiết 35                                                                              Ngày soạn: 18/ 12/ 2016

LUYỆN TẬP

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:




1. Kiến thức:
· Nắm chắc phương pháp biến đổi các biểu thức hữu tỷ thành 1 dãy phép tính thực hiện trên các phân thức.

2. Kỹ năng:
· Thực hiện thành thạo các phép tính theo quy tắc đã học.

· Có kỹ năng tìm điều kiện của biến để giá trị phân thức xác định và biết tìm giá trị của phân thức theo điều kiện của biến.

3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

· Giáo án, bảng phụ.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK
· Học bài cũ, làm BTVN.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút) 

Tìm điều kiện của x để giá trị của mỗi phân thức sau xác định.
a. 
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3. Nội dung bài mới:
a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	9 Phút

9 Phút

9 Phút

8 Phút


	Hoạt động 1:
GV: Cho HS làm BT 50 SGK.

Gọi 2 HS lên bảng thực hiện phép tính.

HS: Thực hiện.

GV: Chốt lại p2 làm ( Thứ tự thực hiện các phép tính).

Hoạt động 2:
GV: Cho HS làm BT 52 SGK.

GV: Tại sao trong đề bài lại có điều kiện: x 
[image: image152.wmf]¹
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image154.wmf]±
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HS: Trả lời

GV: Với a là số nguyên, để chứng tỏ giá trị của biểu thức là 1 số chẵn thì kq rút gọn của biểu thức phải thoả mãn đk gì?

HS: Trả lời

GV: Hãy rút gọn biểu thức?

HS: Thực hiện

Hoạt động 3:
GV: Cho hs làm việc cá nhân bài 53 SGK.

HS: Làm bài

GV: Gọi 1 hs lên bảng

HS: lên bảng theo chỉ định

GV: Nx, sửa sai (nếu có)

HS: Chú ý nghe

Hoạt động 4:
GV: Cho HS làm BT 55 SGK. Phân thức xác định khi nào?

HS: Trả lời

GV: Tìm x tương ứng để phân thức xác định. Rút gọn phân thức đã cho

HS: Thực hiện

GV: Giá trị x = 2 thoả mãn không?

Giá trị x = - 1 có thoả mãn không?

HS: Trả lời

GV: Những giá trị nào của biến thì tính được giá trị của phân thức đã rút gọn ?

HS: Trả lời

GV: Chốt
	Bài 50 (SGK - 58):  

a. 
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b. (x2 - 1) 
[image: image160.wmf]11

1

11

xx

æö

--

ç÷

-+

èø



[image: image161.wmf]2

2

2

111

(1).

1

æö

+-+-+

=-

ç÷

-

èø

xxx

x

x
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Bài 52 (SGK - 58):

Ta có: 
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là số chẵn.

Bài 53 (SGK - 58):

a.  
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Dùng kết quả trên ta có :
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Tương tự:
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Bài 55 (SGK - 59):

a. ĐK: x2-1
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c. Với x = 2 giá trị của phân thức được xác định, do đó phân thức có giá trị : 
[image: image183.wmf]21
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Với x = -1 giá trị của phân thức không xác định, vậy bạn Thắng tính sai

* Chỉ có thể tính được giá trị của phân thức đã cho nhờ phân thức rút gọn với những giá trị của biến thoả mãn điều kiện


4. Củng cố: (4 Phút)

· GV: Nhắc lại P2 Thực hiện phép tính với các biểu thức hữu tỷ.

5. Dặn dò: (1 Phút)

· Học lại lí thuyết, xem lại các BT đã làm.
· Làm các BT còn lại trong sgk và các bt trong sbt.

· Ôn tập các kiến thức chương II.
    
[image: image184]
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Tiết 39                                                                             Ngày soạn: 25/ 12/ 2016
ÔN TẬP HỌC KỲ I (Tiếp theo)

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:



1. Kiến thức:
· Tiếp tục củng cố các khái niệm và qui tắc thực hiện các phép tính trên các phân thức.
2. Kỹ năng:
· Tiếp tục rèn luyện kỹ năng thực hiện phép tính, rút gọn biểu thức, tìm ĐK, tìm giá trị của biến  để biểu thức xác định, bằng 0 hoặc có giá trị nguyên, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất…
3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.
· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

· Bảng phụ ghi  Bảng tóm tắt “ôn tập chương II” tr60 SGK; bài tập.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK
· Ôn tập các quy tắc nhân đơn đa thức, hằng đẳng thức đáng nhớ, các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia phân thức.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	13 Phút

12 Phút

10 Phút


	GV: Treo bảng phụ các BT. Cho HS thực hiện.

Bài 1: Chứng minh đẳng thức 
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Hướng dẫn: Để chứng minh được đẳng thức trên, ta biến đổi VT để được 1 phân thức bằng VP.

HS: Thực hiện.

Bài 2:.

Cho biểu thức 

P = [image: image186.wmf]2
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a. Tìm điều kiện của biến để giá trị biểu thức xác định.

b. Tìm x để P = 0

c. Tìm x để P = [image: image187.wmf]1

4
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d. Tìm x để P > 0; P < 0;

GV: Yêu cầu HS tìm ĐK của biến

Gọi HS lên rút gọn P

Gọi hai HS khác lần lược làm tiếp 

HS1: Tìm x để P = 0

HS2: Tìm x để P = [image: image188.wmf]1

4
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Một phân thức lớn hơn 0 khi nào? 

 v P > 0 khi nào?

Một phân thức nhỏ hơn 0 khi nào? P < 0 khi nào?

HS: Trả lời.

Bài 3:

 Cho biểu thức 

Q =[image: image189.wmf]222
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a.Tìm ĐK của biến để giá trị biểu thức xác định.

b. Rút gọn Q.

c. Chứng minh rằng khi Q xác định thì Q luôn có giá trị âm.

d. Tìm giá trị lớn nhất của Q.

HS: Thực hiện.

GV: Kiểm tra bài làm vài HS, nhận xét, sữa chữa (nếu cần)
	Bài 1: Biến đổi vế trái 
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Sau khi biến đổi VT = VP, vậy đẳng thức được chứng minh.

Bài 2:

a. ĐK của biến là x ( 0 và 

x ( -5
Rút gọn P 
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Bài 3:

a. ĐK của biến là x ( 0 và x ( - 2

b. Rút gọn Q
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Q = – (x2+2x+2) 

c. Q = – (x2+2x+2)

       = – (x2+2x+1+1)

  = – (x+1)2 – 1

Có – (x + 1)2 ( 0 với mọi x –1 < 0 

( Q = – (x+1)2 –1 < 0 với mọi x

d. Ta có:

 – (x+1)2  ( 0 với mọi x

Q = – (x+1)2 – 1 ( –1 với mọi x

( GTLN của Q = –1 khi

 x = –1 (TMĐK)


4. Củng cố: (4 Phút)

· Củng cố lại các kiến thức đã ôn tập.

5. Dặn dò: (1 Phút)

· Ôn tập lại các câu hỏi ôn tập chương I và II SGK 

· Bài tập về nhà số 54, 55 (a,c. 56, 59 (a,c ), 59, 62 SBT

· Tiết sau chuẩn bị kiểm tra học kỳ I.


[image: image208]
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KIỂM TRA HỌC KỲ I

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :

· Kiểm tra khả năng nhớ tính chất cơ bản của phân thức, dấu hiệu nhận biết hình thoi.

· Kiểm tra khả năng thông hiểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức, quy tắc nhân đa thức với đa thức, quy tắc nhân hai phân thức và tính chất về góc của hình thang cân.

2. Kỹ năng:

· Có kĩ năng làm bài kiểm tra.

3.Thái độ :

· Có thái độ nghiêm túc trong thi cử.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Kiểm tra, đánh giá.

III/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đề, đáp án, thang điểm 
Học Sinh: Nội dung ôn tập
IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút) 
· Nắm sĩ số, nề nếp lớp.

2. Kiểm tra bài cũ: 

· GV: Đọc đề bài 1 lần.

· Phát đề, yêu cầu HS: làm bài.

3. Nội dung bài mới: (87 Phút)

a. Đặt vấn đề.

Trong học kì vừa qua chúng ta được học về những kiến thức gì? Chúng ta đã tiếp thu được những kiến thức nào? Cũng nhằm kiểm tra lại những vấn đề đó mà hôm nay thầy sẽ giúp các em tự kiểm tra lại khả năng của chính mình.
b. Triển khai bài.

Hoạt động 1: Nhắc nhở:  (1 Phút)
· GV: Nhấn mạnh một số quy định trong quá trình làm bài

· HS: Chú ý

Hoạt động 2: Nhận xét  (1 Phút)   
GV: Nhận xét ý thức làm bài của cả lớp

· Ưu điểm:

· Hạn chế:
5. Dặn dò: (1 Phút)
· Ôn lại các nội dung đã học
2. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	     Đánh giá

KT
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tống số điềm

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	Phép nhân và phép chia các đa thức

3 câu

3 điểm
	
	Áp dụng được quy tắc nhân đơn thức với đa thức.

Áp dụng được quy tắc nhân đa thức với đa thức.

(Câu 2a,b)
	Vận dụng được các phương pháp cơ bản phân tích các đa thức thành nhân tử.

(Câu 4)
	Vận dụng phép chia đa thức cho đa thức tìm giá trị nguyên của biến để đa thức chia hết cho đa thức.(Câu 8)
	3 

điểm

	Tỉ lệ: 30%
	
	1điểm=33%
	1điểm=33%
	1điểm=34%
	30%

	Phân thức đại số

3 câu

3 điểm
	Nêu được tính chất cơ bản của phân thức

(Câu 1)
	Áp dụng được quy tắc nhân hai phân thức

(Câu 2c)


	Vận dụng được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai phân thức để rút gọn biểu thức. (Câu 5)
	
	2

điểm

	Tỉ lệ: 20%
	1điểm=33%
	1điểm=33%
	1điểm=34%
	
	20%

	Tứ giác

2 câu

3 điểm
	
	Áp dụng được tính chất về góc của hình thang cân để tính các góc của hình thang cân.

(Câu 3)
	Chứng minh một tứ giác là hình bình hành.

Nhận biết hình vuông tìm điều kiện để hình chữ nhật trở thành hình vuông (Câu7)
	
	5 

điểm

	Tỉ lệ: 30%
	
	1điểm=33%
	2điểm=67%
	
	30%

	Đa giác - Diện tích đa giác

1 câu

1 điểm
	
	
	Vận dụng công thức tính diện tích hình thang để tính diện tích hình thang. (Câu 6)
	
	

	Tỉ lệ: 30%
	
	
	1điểm=100%
	
	30%

	Tổng
	5 điểm
	2 điểm
	
	3 điểm
	10 điểm


2. ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1: (1 điểm)

Nêu tính chất cơ bản của phân thức.

Câu2: (2 điểm) 

Thực hiện các phép tính sau:

 a. (2x - 3y).4xy;     b.  (3x + 2)(x - 1);     c. 
[image: image209.wmf]xy
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Câu 3: (1 điểm) 

Cho hình thang cân ABCD (AB//CD), biết 
[image: image210.wmf]µ

A

= 1200.  Hãy tìm số đo góc D của hình thang cân.

Câu 4: (1 điểm)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a.  x2 - y2 - 6x + 6y;       b. 3x2 - 6xy + 3y2 - 3z2
Maihoa131@gmail.com  
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1: 
Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì được một phân thức bằng phân thức đã cho:


[image: image211.wmf]M
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 (M là một đa thức khác đa thức 0)

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho:


[image: image212.wmf]N
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 (N là một nhân tử chung)
	0.25điểm

0.25điểm
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	Câu 2:  

a.  (2x - 3y).4xy = 2x.4xy + (-3y).4xy  

                           = 8x2y - 12xy2

b.  (3x + 2)(x - 1) = 3x2 - 3x + 2x - 2  

                             = 3x2 - x - 2

c.  
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	0.5điểm

0.5điểm
1điểm

	Câu 3: 
Vì ABCD là hình thang cân (AB//CD) nên  
[image: image216.wmf]µ
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  + 
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D

  = 1800 (hai góc kề một cạnh bên thì bù nhau)

 Suy ra 
[image: image218.wmf]µ

D

  = 1800 - 
[image: image219.wmf]µ
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  = 1800 - 1200 = 600
	0.5điểm
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	 Câu 4:
a. x2 - y2 - 6x + 6y = (x - y)(x + y) - 6(x - y)

                                = (x - y)(x + y - 6)

b. 3x2 - 6xy + 3y2 - 3z2  = 3(x2 - 2xy + y2 - z2) 

                                         = 3[(x - y)2 - z2] 

                                         = 3(x - y - z)(x - y + z)
	0.25điểm

0.25điểm

0.25điểm

0.25điểm 

	Câu 5:
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	0.25điểm

0.25điểm

05điểm

	Câu 6:

Kẻ BH
[image: image225.wmf]^

CD (H
[image: image226.wmf]Î

CD)

Xét tứ giác ABHD có AB//DH (vì AB//CD, H
[image: image227.wmf]Î

CD), AD//BH     (vì 
[image: image228.wmf]µ

D

  = 
[image: image229.wmf]µ

H

  = 900) và 
[image: image230.wmf]µ

D

  = 900 nên tứ giác ABHD là hình chữ nhật => DH = AB = 4cm 

CH = CD - DH = 7 - 4 = 3(cm)


[image: image231.wmf]D

BCH có 
[image: image232.wmf]µ

H

 = 900 (theo cách vẽ) nên 

BH2 = BC2 - CH2 =52 - 32
Suy ra BH = 4(cm)

Vậy SABCD = 
[image: image233.wmf]2

1

(AB + CD).BH = 
[image: image234.wmf]2

1

(4 + 7).4 = 22(cm2)
	0.25điểm
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0.25điểm

	Câu 7:
Maihoa131@gmail.com  

	0.25điểm

0.25điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

	Câu 8:

(3x2 + 4x + 5) : (x + 1) = 3x + 1 + 
[image: image235.wmf]1
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Với x
[image: image236.wmf]Î

Z thì 3x + 1
[image: image237.wmf]Î

Z nên 3x2 + 4x + 5 chia hết cho x + 1 khi 
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 EMBED Equation.3  [image: image239.wmf]Î

Z  hay x + 1 
[image: image240.wmf]Î

Ư(4) = {-4; -2; -1; 1; 2; 4}

Nên ta có x + 1 = -4; x + 1 = -2; x + 1 = -1; x + 1 = 1; x + 1 = 2; x + 1 = 4

Hay x = - 5; x = - 3; x = - 2; x = 0; x = 1; x = 3
	0.25điểm

0.25điểm

0.25điểm

0.25điểm
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HỌC KỲ II
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CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

§1. MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:




1. Kiến thức:
· Hiểu khái niệm phương trình và thuật ngữ " Vế trái, vế phải, nghiệm của phương trình, tập hợp nghiệm của phương trình. Hiểu và biết cách sử dụng các thuật ngữ cần thiết khác để diễn đạt bài giải phương trình sau này.

2. Kỹ năng:
· Hiểu khái niệm giải phương trình, bước đầu làm quen và biết cách sử dụng quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân, biết cách kiểm tra một giá trị của ẩn có phải là nghiệm của phương trình hay không. HS bước đầu hiểu khái niệm hai phương trình tương đương.
3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

· Giáo án, bảng phụ.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK
· SGK, đồ dùng học tập, đọc trước bài mới.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút) (3 ph)

· GV đặt vấn đề như SGK.

· Giới thiệu nội dung chương III gồm:

· Khái niệm chung về phương trình.

· Phương trình bậc nhất một ẩn và một số dạng phương trình khác.

· Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	13 Phút

12 Phút

10 Phút


	Hoạt động 1: Phương trình một ẩn.

GV: Viết BT: Tìm x, biết:

2x + 5 = 3(x – 1) + 2

Sau đó giới thiệu: Hệ thức 

2x + 5 = 3(x – 1) + 2

là một phương trinh với ẩn số x.

VT của phương trình là 2x + 5

VP của phương trình là 3(x – 1) + 2 

GV: hai vế của phương trình có cùng biến x đó là PT một ẩn .  

Em hiểu phương trình ẩn x là gì?

HS: Trả lời.

GV: chốt lại dạng TQ .

GV:  Cho HS  làm 
[image: image242.wmf]?1

 cho ví dụ về:

a. Phương trình ẩn y

b. Phương trình ẩn u

HS: Thực hiện theo nhóm.

GV: cho HS làm 
[image: image243.wmf]?2


HS: Thay x = 6 vào hai vế của pt, sau đó nhận xét kết quả.

GV: Ta nói x = 6 thỏa mãn PT, gọi x = 6 là nghiệm của PT đã cho.

GV: cho HS làm 
[image: image244.wmf]?3


HS:  Thực hiện.

GV: Giới thiệu phần chú ý.

HS: Đọc chú ý.

GV: Một pt có thể có 1 nghiệm, 2 nghiệm,... hoặc không có nghiệm nào.

GV: Đưa ra VD.

HS: Ghi nhớ.

Hoạt động 2: Giải phương trình.

GV: Giới thiệu: Việc tìm ra nghiệm của PT (giá trị của ẩn) gọi là giải pt (Tìm ra tập hợp nghiệm). Tập hợp tất cả các nghiệm của 1 phương trình gọi là tập nghiệm của PT đó. Kí hiệu: S.

HS: Ghi bài.

GV: cho HS làm 
[image: image245.wmf]?4

.

HS: Thực hiện.

GV: Hỏi thêm:

Cách viết sau đúng hay sai ? 

a. PT x2 = 1 có S = 
[image: image246.wmf]{

}

1

;

b. x + 2 = 2 + x có S = R

HS: Trả lời.

Hoạt động 3: Phương trình tương đương.

GV: yêu cầu HS đọc SGK.

Nêu: Kí hiệu  
[image: image247.wmf]Û

 để chỉ 2 PT tương đương.

HS: Đọc SGK.

PT x – 2 = 0 và x = 2 có tương đương không ? 

Tương tự x2 = 1 và x = 1 có tương đương không ?

HS: Trả lời.

GV: Yêu cầu HS tự lấy VD về 2 PTTĐ.

HS: Lấy VD.
	1. Phương trình một ẩn.

Phương trình ẩn x có dạng:

A(x) = B(x), trong đó: A(x) là vế trái, B(x) là vế phải là hai biểu thức của cùng biến x.

VD1: 2x + 1 = x là pt với ẩn x

2t – 5 = 3(4 – t) – 7 là pt với ẩn t


[image: image248.wmf]?1

 VD:

a. Pt với ẩn y:

 2y + 5 = 3y – 4 

b. Pt với ẩn u:

 3u – 6 = 2u + 7


[image: image249.wmf]?2


khi x = 6 giá trị 2 vế của PT bằng nhau

Ta nói x = 6 thỏa man (hay nghiệm đúng ) pt đã cho và gọi x = 6 là 1 nghiệm của pt đó.


[image: image250.wmf]?3


Phương trình: 2(x + 2) – 7 = 3 – x

a. x = -2 không  thoả mãn phương trình

b. x = 2  là nghiệm của phương trình.

Chú ý:
Hệ thức x = m ( với m là 1 số nào đó) cũng là 1 phương trình và phương trình này chỉ rõ ràng m là nghiệm duy nhất của nó.

Một phương trình có thể có 1 nghiệm. 2 nghiệm, 3 nghiệm … nhưng cũng có thể không có nghiệm nào hoặc vô số nghiệm
2. Giải phương trình.

Tập hợp tất cả các nghiệm của 1 phương trình gọi là tập nghiệm của PT đó. Kí hiệu: S


[image: image251.wmf]?4


a. PT: x =2 có tập nghiệm là S = 
[image: image252.wmf]{

}
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b. PT vô nghiệm có tập nghiệm là  

S = ∅.

Cách viết sau đúng hay sai? 

a. PT x2 = 1 có S =
[image: image253.wmf]{

}

1

;

Sai vì S = {-1; 1}

b. x + 2 = 2 + x có S = R

Đúng vì mọi x ∈ R đều thỏa mãn pt.
3. Phương trình tương đương.

Hai pt có cùng một tập nghiệm là hai pt tương đương.

Để chỉ 2 pt tương đương với nhau, ta dùng ký hiệu "⇔".

VD:

Pt:  x + 1 = 0 
[image: image254.wmf]Û

 x = -1


4. Củng cố: (4 Phút)

GV cho HS làm BT 1 và BT 5 SGK:

Bài 1: 

KQ x = -1 nghiệm của PT a. và c..

Bài 5:

2 PT đã cho không tương đương vì chúng không cùng tập hợp nghiệm.

5. Dặn dò: (1 Phút)

· Nắm vững k/n PT 1ẩn , nghiệm ,tập hợp nghiệm , 2PTTĐ .

· Làm BT : 2 ;3 ;4/SGK ; 1 ;2 ;6 ;7/SBT. 

· Đọc : Có thể em chưa biết.

· Ôn quy tắc chuyển vế.

   
[image: image255]
Tuần 20

Tiết 42                                                                              Ngày soạn: 08/ 01/ 2017   

§2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

VÀ CÁCH GIẢI

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:




1. Kiến thức:
· Hiểu khái niệm phương trình bậc nhất 1 ẩn số.

· Hiểu được và sử dụng qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân.

2. Kỹ năng:
· Vận dụng thành thạo quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân để giải các phương trình bậc nhất.
3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.
· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

· Bảng phụ ghi hai quy tắc biến đổi phương trình và một số đề bài.

Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK
· Ôn tập quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân của đẳng thức số.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút) (6 ph)

HS1: Bài tập: Trong các giá trị t = -1, t = 0, giá trị nào là nghiệm của phương trình: (t + 2)2 = 3t + 4.

HS2: Thế nào là hai phương trình tương đương? Cho hai phương trình:

x - 2 = 0 và x(x - 2). Hỏi hai phương trình đó có tương đương không? Vì sao?

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	10 Phút

12 Phút

13 Phút


	Hoạt động 1: Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn.

GV: Giới thiệu đn pt bậc nhất một ẩn

HS: Chú ý nghe

GV: Y/c mỗi hs lấy 1 ví dụ xác định hệ số a, b của mỗi pt

HS: Lấy vd
Hoạt động 2: Hai quy tắc biến đổi phương trình.

GV: đưa BT : Tìm x biết:

2x – 6 = 0

Yêu cầu HS làm.

HS: Thực hiện.

GV: Ta đã tìm x từ 1 đẳng thức số. Trong quá trình thực hiện tìm x ta đã thực hiện những quy tắc nào?

Nhắc lại QT chuyển vế?

GV: Với PT ta cũng có thể làm tương tự.

GV: Yêu cầu HS đọc SGK 

HS: đọc QT chuyển vế 

GV: Cho HS làm [image: image256.wmf]?1


HS: lên bảng làm.

GV: Cho pt 2x = 6 [image: image257.wmf]Þ

 x =?

HS: Suy nghĩ, phát biểu

GV: Vậy trong một đẳng thức số ta có thể nhân cả hai vế với 1 số hoặc chia cả hai vế cho cùng một số ≠ 0.

Đối với pt ta cũng làm tương tự:

VD: Giải pt 
[image: image258.wmf]x

1

2
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. Ta nhân cả hai vế của pt với  2 ta được x = -2 
HS: Chú ý nghe

GV:  Cho học sinh phát biểu quy tắc

HS: Phát biểu

GV: Yêu cầu HS làm ?2.

HS: Làm bài.

Hoạt động 3: Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn.

GV: Ta thừa nhận rằng từ một pt dùng quy tắc chuyển vế hay quy tắc nhân, ta luôn nhận được một pt mới tương đương với pt đã cho

GV: Hướng dẫn HS làm VD1, 2.

HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV.

GV: Hướng dẫn hs giải pt bậc nhất một ẩn dạng tổng quát.

HS: Nêu tổng quát cách giải pt bậc nhất một ẩn.

GV: Pt bậc nhất một ẩn có bao nhiêu nghiệm ?

HS: Trả lời

GV: Yêu cầu hs làm ?3
HS: Làm bài
	1. Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn.

* Định nghĩa:

Pt có dạng ax + b = 0 với a, b là hai số đã cho và  a 
[image: image259.wmf]¹

 0 gọi là PT bậc nhất một ẩn.

Ví dụ:  2x - 1 = 0 ; 5 - 
[image: image260.wmf]1

4

x = 0;  

- 2 + y  =  0
2. Hai quy tắc biến đổi phương trình.

a. Quy tắc chuyển vế:
(SGK - 8)


[image: image261.wmf]?1

 

a. x - 4 = 0 
[image: image262.wmf]Û

 x = 4

b. 
[image: image263.wmf]3

4

 + x = 0 
[image: image264.wmf]Û

x = -
[image: image265.wmf]3

4


c. 0,5 - x = 0 
[image: image266.wmf]Û

x = 0,5

b. Quy tắc nhân với một số:
VD: Giải phương trình: 
[image: image267.wmf]x
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Nhân hai vế của phương trình với 2 ta được: x = - 2.

Quy tắc nhân với 1 số:

(SGK - 8)

?2
b. 0,1 x = 1,5 

x = 1,5 : 0,1 hoặc x = 1,5 . 10

x = 15

c. - 2,5 x = 10

x = 10 : (-2,5)

x = - 4

3. Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn.

VD1: Giải pt: 3x – 9 = 0

                  ⇔ 3x      = 9

                  ⇔   x      = 3

Vậy pt có 1 nghiệm duy nhất x = 3.

VD2: Giải pt: 
[image: image268.wmf]7
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[image: image269.wmf]7
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[image: image270.wmf]3
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Vậy pt có tập nghiệm S = {
[image: image271.wmf]3

7

}

Tổng quát: Giải pt: ax + b = 0

                            ⇔ ax  = - b

                             
[image: image272.wmf]b
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Vậy pt bậc nhất ax + b = 0 luôn có 1 nghiệm duy nhất 
[image: image273.wmf]b
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?3 Giải pt:

 
[image: image274.wmf]0,5x2,40

2,4

x4,8

0,5

-+=

Û=-=

-

 

Vậy pt đã cho có 1 nghiệm x = 4,8.


4. Củng cố: (4 Phút). 

GV cho HS làm các BT SGK:

Bài tập 6/SGK: GV hướng dẫn HS làm theo 2 cách:
C1: S = 
[image: image275.wmf]1

2

[(7+x+4) + x] x = 20

C2: S = 
[image: image276.wmf]1

2

.7x + 
[image: image277.wmf]1

2

.4x + x2 = 20

GV: Cho HS làm BT 7,8 theo nhóm:

Bài tập 7/SGK:

Các pt bậc nhất một ẩn là:

a. 1 + x = 0; 
c. 1 – 2t = 0;
d. 3y = 0

Bài tập 8/SGK:

a. S = {5};
b. S = {-4};
c. S = {4};
d. S = {-1}

5. Dặn dò: (1 Phút)

· Nắm vững định nghĩa, số nghiệm của phương trình bậc  nhất một ẩn, hai quy tắc biến đổi phương trình.

· Làm bài số 9 , 10 SGK; 10, 13, 14 ,15 tr 4 SBT.

       
[image: image278]
Tuần 22

Tiết 45                                                                             Ngày soạn: 22/ 01/ 2017
§4. PHƯƠNG TRÌNH TÍCH

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:




1. Kiến thức:
· Nắm vững phương pháp giải các pt mà việc áp dụng quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân và phép thu gọn có thể đưa chúng về dạng ax + b = 0.
2. Kỹ năng:
· Ôn tập các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử, vận dụng giải phương trình tích.
3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.
· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

· Giáo án, bảng phụ.
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK
· Làm BT về nhà, ôn tập phân tích đa thức thành nhân tử, đọc trước bài mới.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút)

GV: Cho HS thực hiện ?1:

Phân tích đa thức sau thành nhân tử:


[image: image279.wmf]2

P(x)(x1)(x1)(x2)

(x1)(x1)(x1)(x2)
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Trong bài này, chúng ta chỉ xét các pt mà hai vế của nó là hai biểu thức hữu tỉ của ẩn và không chứa ẩn ở mẫu.

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	17 Phút

18 Phút


	Hoạt động 1: Phương trình tích và cách giải.

GV: Yêu cầu HS làm ?2.

HS: Thực hiện.

GV: Hướng dẫn HS làm VD1.

HS: Thực hiện.

GV: Phương trình vừa xét là một phương trình tích. Vậy thế nào là một phương trình tích?

Muốn giải phương trình có dạng? 

A(x).B(x) = 0 ta làm như thế nào?

HS: Trả lời.

GV: để giải phương trình có dạng A(x) B(x) = 0 ta áp dụng

A(x).B(x) = 0


[image: image280.wmf]Û

 A(x) = 0 hoặc B(x) = 0

Sau đó ta giải 2 pt A(x) = 0 và

B(x) = 0 rồi lấy tất cả các nghiệm của chúng.
Hoạt động 2: Áp dụng.

GV: Yêu cầu HS làm VD2. Gợi ý HS chuyển toàn bộ VP sang VT rồi phân tích VT thành nhân tử để được pt tích. Sau đó giải pt tích theo công thức đã học.

HS: Thực hiện.

Trong VD trên ta đã giải pt theo những bước nào?

HS: Trả lời.

GV: Nhận xét.

GV: Yêu cầu HS làm ?3.

Hướng dẫn HS phát hiện hằng đẳng thức trong phương trình rồi phân tích vế trái thành nhân tử.

HS: Thực hiện.

GV: Giới thiệu: Trường hợp VT là tích của nhiều hơn 2 nhân tử, ta cũng giải tương tự.

GV: Cho HS hoạt động nhóm làm VD3.

HS: nêu cách giải
B1 : Chuyển vế

B2 :Phân tích vế trái thành nhân tử

Đặt nhân tử chung

Đưa về phương trình tích

B3: Giải phương trình tích.

GV: Yêu cầu HS làm ?4.

HS: Thực hiện.

GV: Chốt lại.
	1. Phương trình tích và cách giải.

?2 

Trong một tích, Nếu có một thừa số bằng 0 thì tích đó bằng 0, ngược lại, nếu tích bằng 0 thì ít nhất một trong các thừa số của tích bằng 0.

VD1: Giải pt: (2x – 3)(x + 1) = 0.

⇔ 2x – 3 = 0 hoặc x + 1 = 0

Ta giải 2 pt:

1) 2x – 3 = 0 ⇔ 2x = 3 ⇔ x = 1,5

2) x + 1 = 0 ⇔ x = - 1.

Vậy pt có 2 nghiệm: x = 1,5; x = -1

Tổng quát:
Để giải phương trình tích có dạng A(x) B(x) = 0 ta áp dụng công thức:

A(x).B(x) = 0


[image: image281.wmf]Û

 A(x) = 0 hoặc B(x) = 0

Sau đó ta giải 2 pt A(x) = 0 và

B(x) = 0 rồi lấy tất cả các nghiệm của chúng.
2. Áp dụng.

Ví dụ 2: Giải pt:


[image: image282.wmf]222
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⇔ x = 0 hoặc 2x + 5 = 0

1) x = 0

2) 2x + 5 = 0 ⇔ 2x = -5 ⇔ x = -2,5

Vậy tập no của pt là S = {0; -2,5}

Nhận xét: (SGK-16)

?3 Giải pt:

(x – 1)(x2 + 3x – 2) – (x3 – 1) = 0

( (x - 1)(x2 + 3x - 2) -  (x - 1) (x2 + x + 1) = 0

( (x -1)(x2 + 3x - 2 - x2 - x - 1) = 0

( (x - 1)(2x - 3) = 0

( x - 1 = 0 hoặc 2x - 3 = 0

( x = 1 hoặc x = 
[image: image283.wmf]3
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Tập nghiệm của phương trình là 

S = (1 ; 
[image: image284.wmf]3
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(
Ví dụ 3:

2x3 = x2 + 2x +1


[image: image285.wmf]Û

 2x3 -  x2 -  2x + 1 = 0


[image: image286.wmf]Û

2x ( x2 – 1 ) - ( x2 – 1 ) = 0


[image: image287.wmf]Û

( x – 1) ( x +1) (2x -1) = 0

Vậy tập hợp nghiệm của phương trình  là S = { -1; 1; 0,5 }

?4 (x3 + x2) + (x2 + x) = 0

( x2 (x + 1) + x(x + 1) = 0

( x(x + 1) (x + 1) = 0

( x(x + 1)2 = 0

( x = 0 hoặc x + 1 = 0

Tập nghiệm của phương trình 

S = (0 ; 1(


4. Củng cố: (4 Phút)

· Nhắc lại các kiến thức trọng tâm.

· Cho HS làm BT:

Bài 21:

Kết quả: b. S = (3 ; - 20(;
c. S = 
[image: image288.wmf]1

2

ìü

-

íý

îþ


Bài 22:

Kết quả: b. S = (2; 5(;
c. S = (1(;
e) S = (1; 7(;
f) S = (1; 3(
5. Dặn dò: (1 Phút)

· Học bài theo sgk + vở ghi.

· Làm các BT còn lại trong sgk và các bt trong sbt.


[image: image289]
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Tiết 51                                                                              Ngày soạn:12/ 02/ 2017
§7. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH

LẬP PHƯƠNG TRÌNH (Tiếp theo)
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:




1. Kiến thức:
· Hiểu cách chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn.

· Biết cách biểu diễn một đại lượng chưa biết thông qua biểu thức chứa ẩn. Tự hình thành các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

2. Kỹ năng:
· Vận dụng để giải một số bài toán bậc nhất.

· Rèn kỹ năng trình bày, lập luận chặt chẽ.

3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

· Giáo án, bảng phụ.
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK
· Làm BT về nhà, đọc trước bài mới.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút) 

Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình?

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	35 Phút


	GV: Cho HS đọc VD trong SGK.

HS: Đọc.

GV: Trong toán chuyển động có những đại lượng nào?

HS: Trong toán chuyển động có ba đại lượng: Vận tốc, thời gian, quãng đường.

Trong bài toán này có những đối tượng nào tham gia chuyển động? Cùng chiều hay ngược chiều? 

HS: Trong bài toán này có một xe máy và một ô tô tham gia chuyển động, chuyển động ngược chiều.

GV: kẻ bảng SGK. Sau đó GV hướng dẫn HS để điền dần vào bảng:

Biết đại lượng nào của xe máy? của ô tô?

Hãy chọn ẩn số? Đơn vị của ẩn?

Thời gian ô tô đi?

Vậy x có điều kiện gì?

Tính quãng đường mỗi xe đã đi?

Hai quãng đường này quan hệ với nhau thế nào?

Lập phương trình bài toán.

HS: Lần lượt trả lời và điền vào bảng phân tích.

GV: yêu cầu toàn lớp giải phương trình, một HS lên bảng làm.

Hãy đối chiếu điều kiện và trả lời.
HS: Trả lời. 

GV: lưu ý HS trình bày cụ thể ở trang 27, 28 SGK.

GV: Yêu cầu HS làm theo cách khác như gợi ý ở ?4.

Gọi quãng đường từ HN đến điểm 2 xe gặp nhau là x (km). Hãy biểu diễn các đại lượng chưa biết và điền vào bảng ?4.

HS: Thực hiện.

GV: Yêu cầu HS dựa vào bảng phân tích ở? 4 để giải bài toán.

HS: Thực hiện.

So sánh hai cách chọn ẩn, em thấy cách nào gọn hơn?

HS: Nhận xét: Cách giải này phức tạp hơn, dài hơn vì sau khi tìm được s ta còn phải tính thêm thời gian xe máy đi.

GV: Nhận xét, chốt lại.
	Ví dụ:
Phân tích:
- Gọi thời gian từ lúc xe máy khởi hành đến lúc 2 xe gặp nhau là x giờ, ta có bảng biểu diễn các đại lượng trong bài toán như sau:

Vận tốc (km/h)

Thời gian đi (h)

Quãng đường đi (km)

Xe máy

35

x

35x

Ô tô

45


[image: image290.wmf]2
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-
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- Hai xe đi ngược chiều gặp nhau, lúc đó tổng quãng đường 2 xe đi được bằng quãng đường NĐ-HN. Do đó: 
[image: image292.wmf]2
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Đó là pt cần tìm.

Giải

- Gọi thời gian từ lúc xe máy khởi hành đến lúc 2 xe gặp nhau là x (h)

(x > 
[image: image293.wmf]2

5

).

- Trong thời gian đó xe máy đi được quãng đường là 35x (km).

- Vì ô tô xuất phát sau xe máy 24 phút = 
[image: image294.wmf]2
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giờ nên ôtô đi trong thời gian là: x - 
[image: image295.wmf]2
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 (h) và đi được quãng đường là: 45 - (x- 
[image: image296.wmf]2
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) (km).

Ta có phương trình:

 35x + 45.(x - 
[image: image297.wmf]2
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) = 90
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80x = 108


[image: image299.wmf]Û

x= 
[image: image300.wmf]10827

8020

=

. (TMĐK đề bài).

Vậy TG để 2 xe gặp nhau là 
[image: image301.wmf]27

20

 (h)

Hay 1h 21 phút kể từ lúc xe máy đi.

?4 

Vận tốc (km/h)

Quãng đường đi (km)

Thời gian đi (h)

Xe máy

35

s


[image: image302.wmf]35

s


Ô tô

45

90 – s

[image: image303.wmf]90

45

s

-


?5 

- Gọi s (km) là quãng đường từ HN đến điểm gặp nhau của 2 xe (Quãng đường xe máy đi). (0 < s < 90).

- Quãng đường từ NĐ đến điểm gặp nhau của 2 xe (Quãng đường ô tô đi) là 90 - s (km).

- Thời gian xe máy đi là: 
[image: image304.wmf]35

s

 (h)

- Thời gian ô tô đi là   
[image: image305.wmf]90

45
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 (h)

- Ô tô khởi hành sau xe máy 
[image: image306.wmf]2
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h.

Ta có phương trình:


[image: image307.wmf]902
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Giải pt trên tìm được s = 47,25 km.

Thời gian xe máy đi là:

47,25 : 35 = 1,35 (h) hay 1 h 21 phút.


4. Củng cố: (4 Phút)

· Khắc sâu cách giải bài toán bằng cách lập phương trình dạng: chuyển động, tìm hai số, năng suất.

· Chốt lại phương pháp chọn ẩn, đặt điều kiện cho ẩn, nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

5. Dặn dò: (1 Phút)

· Học thuộc các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

· Làm thêm bài tập 37, 38, 39 SGK.

· Đọc trước phần bài đọc thêm (trang 29 SGK).

       
[image: image308]
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§4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này học sinh phải:




1. Kiến thức:
· Hiểu khái niệm bất phương trình bấc nhất  1 ẩn số 

· Hiểu được và sử dụng qui tắc biến đổi bất phương trình: chuyển vế và qui tắc nhân.

· Biết biểu diễn nghiệm của bất phương trình trên trục số.

· Bước đầu hiểu bất phương trình tương đương.

2. Kỹ năng:
· Áp dụng 2 qui tắc để giải bất phương trình bậc nhất 1 ẩn.

3. Thái độ:
· Rèn luyện tư duy sáng tạo, tính cẩn thận, chính xác.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Vấn đáp, thuyết trình.

· Hoạt động nhóm, phương pháp luyện tập, tích cực hóa hoạt động của HS.
III/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn bài

· Giáo án, bảng phụ, thước kẻ.
Học Sinh: Chuẩn bị bài theo hướng dẫn SGK
· Làm BTVN, Đọc trước bài mới.

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (4 Phút) (6 ph)

2HS lên bảng làm BT 16 SGK. Mỗi HS 2 ý.

3. Nội dung bài mới:

a/ Đặt vấn đề.

b/ Triển khai bài.

	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC

	15 Phút

20 Phút


	Hoạt động 1: Định nghĩa.

GV: Có nhận xét gì về dạng của các bất pt sau:

a.  2x - 3 < 0           b.  5x – 15 
[image: image309.wmf]£

 0

c.  0,15x – 1 > 0     d.  1,7x < 0

HS: Trả lời

GV: Mỗi bất pt trên được gọi bất pt bậc nhất một ẩn, vậy bất pt có dạng ntn được gọi là bất pt bậc nhất một ẩn?

HS: Trả lời

GV: Cho hs làm ?1.

HS: Làm bài, phát biểu.

Hoạt động 2: Hai quy tắc biến đổi bất phương trình.

GV: Khi giải 1 phương trình bậc nhất ta đã dùng qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân để biến đổi thành phương trình tương đương. Vậy khi giải BPT các qui tắc biến đổi BPT tương đương là gì?

HS: phát biểu qui tắc chuyển vế.

GV: Yêu cầu HS làm các VD1, 2.

HS: thực hiện.

GV: Yêu cầu HS làm ?2.

HS: Lên bảng thực hiện.

GV: Từ liên hệ giữa thứ tự và phép nhân ta có thể phát biểu thành quy tắc nhân với một số ntn? 

HS: Phát biểu.

GV: Hướng dẫn HS làm VD3, 4.

HS: thực hiện.

GV: Yêu cầu HS làm ?3, ?4.

HS: Thực hiện.
	1. Định nghĩa.

Định nghĩa:
Bất phương trình có dạng ax + b > 0 (hoặc ax + b < 0, ax + b 
[image: image310.wmf]£

 0, ax + b 
[image: image311.wmf]³

 0) với a ≠ 0 gọi là bất pt bậc nhất 1 ẩn.

?1 Các bpt bậc nhất một ẩn là:

a. 2x – 3 < 0 ;  c. 5x – 15 ≥ 0

2. Hai quy tắc biến đổi bất phương trình.

a. Quy tắc chuyển vế.

Quy tắc: (SGK - 44)

Ví dụ 1: Giải bpt: x – 5 < 18.

Giải:

x - 5 < 18 
[image: image312.wmf]Û

 x < 18 + 5

                
[image: image313.wmf]Û

 x < 23

 Vậy tập nghiệm của BPT là:

{x | x < 23}

Ví dụ 2:
3x > 2x + 5 ⇔ 3x – 2x > 5 ⇔ x > 5

Vậy tập nghiệm của BPT là:

{x | x > 5}
[image: image314.emf](
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?2 Giải các bất pt sau:

a. x + 12 > 21 ⇔ x > 21 – 12

                        ⇔ x > 9.

Vậy tập nghiệm của BPT là:

{x | x > 9}

b. –2x > –3x – 5 ⇔ –2x + 3x > –5

                            ⇔ x > –5

b. Quy tắc nhân với một số.

Quy tắc: (SGK - 45)

Ví dụ 3:
0,5x < 3 ⇔ 0,5x . 2 < 3 . 2 ⇔ x < 6

Vậy tập nghiệm của BPT là:

{x | x < 6}

Ví dụ 4:

[image: image315.wmf]1

4

x

-

 < 3 
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[image: image318.wmf]Û

 x > - 12

Vậy tập nghiệm của BPT là:

{x | x > -12}

 //////////////////////(             .                

                       -12           0

?3 Giải các bpt sau:

a. 2x < 24 ⇔ 2x : 2 < 24 : 2

                  ⇔ x < 12.

Vậy tập nghiệm của BPT là:

{x | x < 12}

b. –3x < 27 ⇔ –3x : (–3) > 27 : 

(–3)

⇔ x > –9

Vậy tập nghiệm của BPT là:

{x | x > -9}

?4 Giải thích sự tương đương:

a. x + 3 < 7 ⇔ x – 2 < 2.

Cộng –5 vào cả 2 vế của bpt thứ nhất ta được bpt thứ 2.

b. 2x < - 4 
[image: image319.wmf]Û

 -3x > 6 

Nhân 
[image: image320.wmf]3

2

-

 vào cả 2 vế của bpt thứ nhất được bpt thứ 2.


4. Củng cố: (4 Phút). 

· GV: Cho HS làm bài tập 19, 20 ( sgk).

· Thế nào là BPT bậc nhất một ẩn ? 

· Nhắc lại 2 qui tắc.

5. Dặn dò: (1 Phút)

· Nắm vững 2 QT biến đổi bất phương trình. 

· Đọc mục 3, 4.

· Làm các bài tập 23; 24 ( sgk)

         
[image: image321]
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Tuần 34
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KIỂM TRA HỌC KỲ I

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

2. Kiến thức :

· Kiểm tra đánh giá việc nắm bắt kiến thức của hs về: phương trình, giải bài toán bằng cách lập phương trình, bất phương trình, phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, công thức tính diện tích của các đa giác, các trường hợp đồng dạng của tam giác và tam giác vuông, nắm được công thức tính diện tích xung quanh toán phần của một số hình trong không gian.

2. Kỹ năng:

· Rèn luyện kĩ năng giải phương trình bất phương trình, kĩ năng trình bày và làm bài nhanh chính xác.

3.Thái độ:

· Có thái độ nghiêm túc trong thi cử.

II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Kiểm tra, đánh giá.

III/ CHUẨN BỊ:

Giáo viên: Đề, đáp án, thang điểm 
Học Sinh: Nội dung ôn tập
IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp. (1 Phút) 
· Nắm sĩ số, nề nếp lớp.

2. Kiểm tra bài cũ: 

· GV: Đọc đề bài 1 lần.

· Phát đề, yêu cầu HS: làm bài.

3. Nội dung bài mới: (87 Phút)
a. Đặt vấn đề.

Trong học kì vừa qua chúng ta được học về những kiến thức gì? Chúng ta đã tiếp thu được những kiến thức nào? Cũng nhằm kiểm tra lại những vấn đề đó mà hôm nay thầy sẽ giúp các em tự kiểm tra lại khả năng của chính mình.
b. Triển khai bài.

Hoạt động 1: Nhắc nhở: (1 Phút)
· GV: Nhấn mạnh một số quy định trong quá trình làm bài

· HS: chú ý

Hoạt động 2: Nhận xét (1 Phút)   
GV: Nhận xét ý thức làm bài của cả lớp

· Ưu điểm:

· Hạn chế:
5. Dặn dò: (1 Phút)
· Ôn lại các nội dung đã học
2. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	   Đánh giá

KT
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tống số điềm

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	Phương trình bậc nhất 1 ẩn.
2 câu

1.5 điểm
	Nắm được định nghĩa phương trình bậc nhất 

(Câu 1a)
	Giải được phương trình bậc nhất một ẩn

(Câu 1b)
	Vận dụng hai quy tắc biến đổi phương trình để giải pt bậc nhất
(Câu 3a)
	
	3 

điểm

	Tỉ lệ: 15%
	0.5điểm=33%
	0.5điểm=33%
	0.5điểm=34%
	
	30%

	Giải phương trình
1 câu

1 điểm
	
	
	Biến đổi phương trình đưa về phương trình tích và vận dụngc các bước giải pt để giải pt chứa ẩn ở mẫu

(Câu 3b,c)
	
	1

điểm

	Tỉ lệ: 10%
	
	1điểm=11%
	
	
	10%

	Bất phương trình bậc nhất một  ẩn
1 câu

1 điểm
	
	Sử dụng các quy tắc biến đổi bất phương trình để giải bất phương trình 

(Câu 2a,b)
	
	
	1 

điểm

	Tỉ lệ: 10%
	
	3điểm=100%
	
	
	10%

	Giải bài toán bằng cách lập phương trình
1 câu

2 điểm
	
	
	Vận dụng các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình để giải toán (Câu 4)
	
	2 

điểm

	Tỉ lệ: 20%
	
	
	2điểm=100%
	
	20%

	Các trường hợp đồng dạng của tam giác.
2 câu

3.5 điểm
	Nắm được định lí về trường hợp đổng dạng

(Câu 4a)
	Chỉ được các trường hợp đồng dạng đơn giản. 

(Câu 4b)
	vận dụng các trường hợp đồng dạng để chứng minh hai tam giác đồng dạng tính độ dài đoạn thẳng. (Câu5 a,b)
	
	35 

điểm

	Tỉ lệ: 35%
	0.5điểm=14%
	0.5điểm=14%
	2.5điểm=72%
	
	35%

	Hình lăng trụ

1 câu

1 điểm
	
	vận dụng công thức tính diện tích xung quanh để tính diện tích xung quanh. 

(Câu 3)
	
	
	

	Tỉ lệ: 10%
	
	1điểm=100%
	
	
	30%

	Tổng
	1 điểm
	2 điểm
	
	3 điểm
	10 điểm


2. ĐỀ KIỂM TRA
Maihoa131@gmail.com
Câu 5: (1 điểm)

Cho hình bên, biết AC = BC = 15cm. 

Tính diện tích xung quanh của hình bên.     

Câu 6: (2 điểm)

Một người đi xe đạp từ A đến B. Lúc đầu trên đoạn đường đá chiếm 
[image: image322.wmf]2
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 quãng đường AB, người đó đi với vận tốc 10km/h. Trên đoạn đường còn lại là đường nhựa chiếm 
[image: image323.wmf]3
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 quãng đường AB, người đó đi với vận tốc 15km/h. Sau 4 giờ người đó đến B. Tính độ dài quãng đường AB.

Câu 7: (2.5 điểm)

Hình thang ABCD (AB//CD) có AB = 2,5cm, AD = 3,5cm,  BD = 5cm, 
[image: image324.wmf]·

·

DABDBC

=


a. Chứng minh 
[image: image325.wmf]ADBBCD

DD

:

.

b. Tính độ dài các cạnh BC, CD.
3. ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 2: 
a. Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng: ax + b = 0 (a≠0) 

b. 2x – 2 = 0 2x = 2  x = 1   

   Vậy tập nghiệm của pt là : S = {1}  
	0.5 điểm

0.5 điểm

	Câu 2:  
a. Trường hợp đồng dạng thứ nhất: Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

b.  ∆ABC ~∆A’B’C’ vì: 


[image: image326.wmf]2
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===

   
	0.5 điểm

0.5 điểm



	Câu 3:
a. 3( x + 1) = 1 + 2x 


[image: image327.wmf]Û

 3x + 3 = 1 + 2x    


[image: image328.wmf]Û

  3x – 2x = 1 – 3


[image: image329.wmf]Û

    x = - 2  

Vậy phương trình có tập nghiệm là: 
[image: image330.wmf]{
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b. x(x – 2) + 3(x – 2) = 0
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(x – 2)(x + 3) = 0
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 x – 2 = 0 hoặc x + 3 = 0
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 x = 2 hoặc   x = - 3

Vậy phương trình có tập nghiệm là : 
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c.  
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=> x + 1 + x – 3 = 0

( 2x – 2 = 0

( x = 1 (TMĐK)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {1}
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	 Câu 4: 

a.  3x + 9 > 0                                                  
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3x > -9


[image: image338.wmf]Û

x > -3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: 
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b.  
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2x + 5 
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Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: 
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	Câu 5: 
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	Câu 6: 

Gọi độ dài quãng đường AB là x(km) ( đk: x > 0 )

Thời gian đi đoạn đường đá là 
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Thời gian đi đoạn đường nhựa là: 
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Tổng thời gian đi trên hai đoạn đường là 4 giờ nên ta có phương trình:  
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· x + x = 100

· 2x = 100

· x = 50 (TMĐK)

Vậy độ dài quãng đường AB dài 50 km
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